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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2024


BÁO CÁO

Kết quả tổ chức thực hiện Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng vùng bào
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


                          Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1774/UBND-KGVX, ngày 22/02/2024 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Quyết định thay thế Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các chính sách khác có liên quan đến người có uy tín theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục đối với văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo quyết định hiện hành.

Ban Dân tộc dự thảo báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: 
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện
a) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản.
Hàng năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín tại địa bàn đơn vị quản lý; tăng cường vận động đồng bào tích cực phát huy vai trò của người uy tín trong việc giữ gìn an ninh trật tự, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào. Hàng tháng, quý các cấp ủy, chính quyền cơ sở đều có kế hoạch gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với người uy tín để kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương; chú trọng những chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề dân tộc, an sinh xã hội, về phòng chống tội phạm, tệ nạn... Qua đó, giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm được thông tin phản hồi từ người có uy tín để đề xuất, phản ánh đến các cấp, các ngành, làm cơ sở cho việc định hướng chỉ đạo tốt hơn, tạo mọi điều kiện giúp cho người có uy tín trao đổi kinh nghiệm, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số.

b) Kết quả đạt được.

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 2588/UBND-KGVX về việc tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong đó giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh những nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh theo quy định:

- Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín; công tác bình chọn, công nhận người có uy tín.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao qua 04 năm triển khai thực hiện Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
a) Thực hiện chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Người có uy tín được cung cấp thông tin định kỳ 06 tháng 01 lần tại cấp tỉnh; công tác tập huấn, bồi dưỡng triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người có uy tín được UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh phối hợp các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Từ đó người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tham gia cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện đạt kết quả tốt. 
- Trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức 04 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thực cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, có 778 lượt người tham gia; tổ chức 03 đoàn người có uy tín đi giao lưu, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh, có 141 lượt người tham gia; thăm, tặng quà cho 829 lượt người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán với kinh phí 414.500.000 đồng, tặng quà cho 115 lượt người có uy tín nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí 144.500.000 đồng; thăm 95 trường hợp người có uy tín ốm đau với kinh phí 142.500.000 đồng, viếng 12 người có uy tín và 35 người là thân nhân người có uy tín qua đời với kinh phí 44.000.000 đồng; thăm hỗ trợ 01 trường hợp gia đình người có uy tín gặp hoàn cảnh khó khăn, thiên tai với kinh phí 1.000.000 đồng; cấp 289.820 tờ Báo Đồng Nai, 81.380 tờ báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín với kinh phí 1.572.654.500 đồng. Khen thưởng cho 202 lượt người có uy tín, trong đó có 07 người có uy tín được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen; 32 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; 163 Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác dân tộc.
- Đối với cấp huyện: UBND các huyện, thành phố đã thực hiện thăm, tặng quà cho 829 lượt người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán với kinh phí 414.500.000 đồng, tặng quà cho 50 lượt người có uy tín nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí 25.000.000 đồng; thăm 158 trường hợp người có uy tín ốm đau với kinh phí 96.160.000 đồng, viếng 12 người có uy tín và 43 người là thân nhân người có uy tín qua đời với kinh phí 21.6000.000 đồng; thăm hỗ trợ 01 trường hợp gia đình người có uy tín gặp hoàn cảnh khó khăn, thiên tai với kinh phí 500.000 đồng. Khen thưởng cho 54 người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực trong công tác dân tộc.

b) Kinh phí thực hiện chính sách cho người có uy tín được UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kịp thời, hàng năm UBND tỉnh giao dự toán cho Ban Dân tộc tỉnh để tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định tại Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngay đầu năm, từ đó giúp cho Ban Dân tộc thuận tiện trong xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín. 
3. Kết quả thực hiện về công tác bình chọn, công nhận người có uy tín

- Tổ chức rà soát, đưa ra, thay thế, bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai công nhận người có uy tín trong thời gian 05 năm kể từ năm 2019 đến năm 2023. Hàng năm, trong quá trình thực hiện UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 18/3/2020; Quyết định số 648/ QĐ-UBND ngày 25/02/2021; Quyết định số 264/ QĐ-UBND ngày 24/01/2022; Quyết định số 2389/ QĐ-UBND ngày 13/9/2022; Quyết định số 2932/ QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và công nhận thay thế, bổ sung vào danh sách người có uy tín.
- Thực hiện Văn bản số 1881/UBDT-DTTS ngày  07/11/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở văn bản đề nghị của UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; kết quả cuộc họp giữa Ban Dân tộc và các đơn vị sở, ngành liên quan. Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 về công nhận 206 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai kể từ năm 2023 đến năm 2027; Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 28/09/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và công nhận thay thế vào danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai kể từ năm 2023 đến năm 2027. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm: 
Qua 04 năm triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMTTQVN tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp tranh thủ, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín.
Các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đối với người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Lễ hội, Tết của đồng bào dân tộc, tết Nguyên Đán; thăm hỏi người có uy tín bị ốm đau, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, thăm viếng người có uy tín hoặc thân nhân của người có uy tín qua đời; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cấp báo Đồng Nai và báo Dân tộc và Phát triển; tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng; hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch.
- Kết quả hoạt động của người có uy tín trong thời gian qua, có thể khẳng định vị trí, vai trò của người có uy tín rất quan trọng trong việc kết nối giữa các Cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi, bài trừ những hủ tục lạc hậu; truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án, chính sách để phát triển kinh tế - xã giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, được người dân đồng tình cao. Bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, có một phần đóng góp, sự phối hợp rất nhịp nhàng của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 - Với vị trí, vai trò và phạm vi ảnh hưởng của mình, người có uy tín cũng đã góp phần với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc vận động người dân tích cực tham gia các phong trào “Bảo vệ an ninh tổ quốc”, Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Hạn chế: Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn một số mặt hạn chế như sau:
- Đa phần đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; trình độ dân trí thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Nhận thức pháp luật và ý thức pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số có phần hạn chế nên cũng gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động của người có uy tín.

- Một số người có uy tín tuổi cao, sức yếu, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; hoạt động chủ yếu bằng kinh nghiệm thực tiễn, tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng dân tộc thiểu số, khả năng tuyên truyền, giải thích, thuyết phục chưa cao nên chưa phát huy tốt vai trò của mình tại địa phương.

 - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên một số hoạt động, chương trình. Trong năm 2020, năm 2021 chưa triển khai thực hiện được như một số địa phương chưa tổ chức được các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật, các lớp tập huấn cho người có uy tín, hội nghị cung cấp thông tin. 

- Về chế độ thăm hỏi người có uy tín: Theo quy định tại Mục 2, Điều 5 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số khi ốm đau, gặp khó khăn, thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời do 03 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) thực hiện. Trong khi đó cấp xã là gần gũi nhất với người có uy tín, là cấp trực tiếp phát huy vai trò của người có uy tín nhưng không quy định việc thăm hỏi ốm đau, người có uy tín gặp khó khăn, thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời. Trong thực tế tại địa phương, khi người có uy tín ốm đau, gặp khó khăn, thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời thì chính quyền cấp xã đều đến thăm hỏi, động viên bằng nguồn lực tài chính của UBND cấp xã.
3. Nguyên nhân.

3.1. Nguyên nhân đạt được:

- Được sự quan tâm sâu sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời, đầy đủ theo quy định. 

- Các Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác bình chọn, lựa chọn người có uy tín tiêu biểu, có tầm ảnh hưởng, phát huy tốt vị trí, vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

3.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:
-  Còn một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác bình chọn người có uy tín. Những người có uy tín lớn tuổi được địa phương bình chọn tuy có tầm ảnh hưởng nhưng khả năng nắm bắt các chính sách, hoạt động tuyên truyền, vận động, giải thích trong đồng bào dân tộc có phần hạn chế nhất định.

-  Đồng bào chủ yếu sống ở vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí thấp nên có phần hạn chế trong việc nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.  

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng vùng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ban Dân tộc kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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